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TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 24/12/2024


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học về:
- Châu Âu
- Châu Á
- Châu Phi
- Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
- Đất nước dưới thời các vương triều Ngô- Đinh- Tiền Lê (939-1009)
- Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009-1407)
2. Năng lực:
* Nhận thức khoa học địa lí:
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
- Trình bày được những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một nước ở châu Á.
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.
- Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi;  một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên 
- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi.
- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
* Tìm hiểu địa lí:
- Tính toán tỉ lệ dân số so với thế giới của các châu lục năm 2020.
- Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.
- Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu,... về các địa phương, quốc gia được học, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước
* Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.
- Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu,... về các địa phương, quốc gia được học, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước.
* Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 	
- Trình bày được những thành tựu văn hóa của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ X dến nửa thế kỉ XVI
- Biết được đặc điểm của bộ máy nhà nước phong kiến Đông Nam Á
- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế xã hội thời Ngô- Đinh- Tiền Lê- Lý
- Trình bày được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để liên hệ và rút ra được nghệ thuật đánh giặc của nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077).
3. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.
- Yêu nước, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất, yêu thích môn học
II. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
III. NỘI DUNG ĐỀ: ( Đính kèm trang sau)
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM: ( Đính kèm trang sau)
II-1. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
	

Thành phần năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	Phần I: TN nhiều lựa chọn
	Phần II: TN đúng sai
	Phần III: Tự luận
	

	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	

	Tìm hiểu Địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	1a
	

	Nhận thức và tư duy khoa học
	4
	4
	
	
	4
	
	
	1b
	
	

	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Tổng lệnh hỏi
	4
	4
	
	
	4
	
	
	0,5
	1,5
	14

	Tìm hiểu Lịch sử 
	4
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Nhận thức và tư duy khoa học
	4
	
	
	
	2
	
	
	1b
	
	

	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	
	
	
	
	
	
	
	
	1a
	

	Tổng lệnh hỏi
	8
	
	
	
	4
	
	
	0,5
	0,5
	

	Tổng
	12
	4
	
	
	8
	
	
	1
	2
	

	
	16
	8
	3
	27


Ghi chú: Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi.
Mỗi câu hỏi tại Phần I là một lệnh hỏi. Mỗi ý hỏi tại Phần II là một lệnh hỏi.



II-2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	* Phần Địa lí

	



1
	Châu Âu
	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
- Trình bày được những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu.
	3TN*
	
	

	


2
	
Châu Á





	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
- Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
- Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	Nhận biết: 
- Trình bày được các kiểu địa hình và các loại khoáng sản chính ở châu Á.
- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
* Thông hiểu
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một nước ở châu Á.
* Vận dụng 
- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.
	
2TN*

	




1bTL







	


1aTL



1TL





	

3


	Châu Phi
	- Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	* Nhận biết
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi;  một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên 
- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi.
* Thông hiểu:
- Phân tích được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
	3TN*














	








1TN* (4 ý S,Đ)

	

	Số câu/ loại câu
	
	8TN
	1TN(Đ, S)
1bTL
	1 TL
1a TL


	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	15

	Tổng hợp
	
	20%
	15%
	15%

	* Phần Lịch sử

	1
	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
- Biết được thành tựu về chữ viết
	1TN
	
	

	2

	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Nhận biết
- Biết được đặc điểm của bộ máy nhà nước phong kiến Đông Nam Á
Thông hiểu
- Trình bày được các thành tựu văn hóa của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á
	1TN

	


1TN (ĐS)


	

	
	
	Vương quốc Lào và Cam-pu-chia
	Nhận biết
· Nêu được chính sách đối ngoại của nhà nước Ăng co
Biết được Lào và Cam-pu-chia chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ
	
1TN

1TN

	


	




	3
	Đất nước dưới thời các vương triều Ngô- Đinh- Tiền Lê (939-1009)
	Đất nước buổi đầu độc lập (939-967)
	Nhận biết
Biết được kinh đô của nhà Ngô 

	1TN

	


	



	
	
	Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)
	Nhận biết
- Biết được vài nét về Lý Công Uẩn
	1TN

	
	

	4
	Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009-1407)

	Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225)
	Nhận biết
· Nêu được các chính sách phát triển quân đội của nhà Lý
- Biết được vì sao Lý Công Uẩn quyết định dời đôtừ Hoa Lư về Đại La
	1TN

1TN

	
	

	
	
	Công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
	Thông hiểu
Trình bày được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống
Vận dụng
Rút ra được nghệ thuật đánh giặc của nhà Lý
	
	1TL
1a
	1TL
1b

	Tổng
	8 TN
	1TN
(ĐS)
1aTL
	1b TL

	Tỉ lệ %
	20
	15
	15

	Tổng tỉ lệ %
	40
	30
	30





	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
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MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 24/12/2024


	PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm)
                              Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	DỰ BỊ
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	C

	101
	C
	A
	B
	C
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	D

	102
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	B
	D
	C
	D
	A
	D
	A
	A

	103
	D
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	D
	B
	C
	B
	D

	104
	A
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	D
	D
	B
	D
	D
	A





PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Đề 101-103
	Câu
	 a
	 b
	 c
	 d

	17
	Đ
	S
	S
	Đ

	18
	Đ
	S
	Đ
	S


Đề 102-104
	Câu
	 a
	 b
	 c
	 d

	17
	Đ
	S
	S
	Đ

	18
	S
	S
	Đ
	Đ



Cách thức tính điểm
- Học sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm
 PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
	Câu 19
(1,0 đ)
	− Việt Nam thuộc phần đất liền của khu vực Đông Nam Á.
− Đặc điểm địa hình: 3/4 địa hình là đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp. Hướng địa hình chính: tây bắc – đông nam và vòng cung. Các đồng bằng phù sa tập trung ở ven biển và hạ lưu sông.
− Đặc điểm khí hậu: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, một năm có hai mùa gió; mùa hạ có gió tây nam nóng, ẩm, mưa nhiều; mùa đông có gió đông bắc (lạnh khô vào đầu mùa và lạnh ẩm vào cuối mùa). Nhiệt độ trung bình năm cao, trung bình trên 21OC. Lượng mưa lớn, trung bình 1 500 – 2 000 mm/năm.
	0,5

0,25


0,25

	[bookmark: _Hlk85316042]Câu 20
(1,0đ)
	SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ SỐ DÂN SO VỚI THẾ GIỚI CỦA CÁC CHÂU LỤC NĂM 2020
	Châu lục
	Dân số (triệu người)
	Tỉ lệ (%)

	Á
	4641,1
	59,5

	Âu
	747,6
	9,6

	Phi
	1340,6
	17,2

	Đại Dương
	25,5
	0,3

	Thế giới
	7794,8
	100



	


0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 21
(2,0đ)
	· Cách đánh độc đáo của nhà Lý:
+ Tấn công trước để phòng vệ ( Ung châu, Khâm châu)
+ Chọn vị trí thuận lợi để xây dựng phòng tuyến ( chọn sông Như Nguyệt)
+ Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ( ngâm bài thơ: Nam quốc sơn hà)
+ Kết thúc chiến tranh hợp tình, hợp lí ( đề nghị giảng hòa)
· Vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân Tống
+ Là người chỉ huy cuộc kháng chiến, giữ chức vụ chủ chốt trong quân đội 
+ Đưa ra đường lối kháng chiến đúng đắn, dẹp tan quân Tống.
	
0,5
0,5

0,25

0,25


0,25

0,25




	
BGH duyệt
	
Tổ, nhóm CM
	
       Người ra đề 

	
	
	
        Phạm Thị Huệ
        

Đinh Thanh Tâm



